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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

* 
 

LỊCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

(TỪ NGÀY 10/03/2025 ĐẾN NGÀY 14/03/2025) 

BUỔI 
Thứ 2 

10/03/2025 
Thứ 3 

11/03/2025 
Thứ 4 

12/03/2025 

Thứ 5 

13/03/2025 

Thứ 6 

14/03/2025 

Lớp K75A56.1 

Sáng 

TG và TN 
Một số tôn giáo ở Việt Nam 

ThS Văn Nam Thắng 
K75A56.01 + K75A56.07 

Phòng học 6-A1 

TG và TN 
Một số tôn giáo ở Việt Nam(tt) 

TS Trần Thị Hằng 

Phòng học 5-A1 

TG và TN 
Thảo luận 

ThS Bùi Thị Vân Anh 

K75A56.01 + K75A56.07 

Phòng học 6-A1 

LLDT và QHDT ở VN 
Chủ nghĩa Mác-Lênin, TT Hồ 

Chí Minh về dân tộc… 

ThS Bùi Thị Vân Anh 

Phòng học 1-A1 

LLDT và QHDT ở VN 
Quan hệ dân tộc trên thế giới… 

TS Trần Thị Hằng 

Phòng học 1-A1 

Chiều 
 Nghiên cứu  

tại Trung tâm thông tin khoa học 

TG và TN 
Một số loại hình tín ngưỡng ở 

Việt Nam 

ThS Bùi Thị Vân Anh 

Phòng học 1-A1 

TG và TN 
Quan điểm, chính sách của Đảng 

về tôn giáo, tín ngưỡng 

PGS.TS Ngô Văn Minh 

Phòng học 1-A1 

Nghiên cứu 

Phòng học 1-A1 

LLDT và QHDT ở VN 
Quan hệ dân tộc ở Việt Nam… 

ThS Văn Nam Thắng 

Phòng học 1-A1 

Lớp K75A56.2 

Sáng 

Quan hệ quốc tế 
Quan hệ Việt Nam - Lào - 

Campuchia trong bối cảnh mới 

PGS.TS Trần Thọ Quang 

Phòng học 2-A1 

Quan hệ quốc tế 
ASEAN trong cấu trúc khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương hiện 

nay 

TS Nguyễn Văn Tuấn 

Phòng học 2-A1 

Quan hệ quốc tế 
Đường lối đối ngoại và chủ 

trương chủ động, tích cực hội 

nhập quốc tế của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam 

TS Nguyễn Văn Tuấn 

Phòng học 2-A1 

VH và PT 
Lý luận về văn hóa và phát triển 

ThS Nguyễn Thị Triều 

Phòng học 2-A1 

Ôn thi 

Chiều 

Quan hệ quốc tế 
Điều chỉnh chiến lược của một 

số nước lớn hiện nay 

TS Dương Thị Thúy Hiền 

Phòng học 2-A1 

Quan hệ quốc tế 
CĐNK5: Các vấn đề toàn cầu 

cấp bách hiện nay và ứng phó 

của VN 

TS Dương Thị Thúy Hiền 

Phòng học 2-A1 

Quan hệ quốc tế 
Thảo luận 

TS Nguyễn Văn Tuấn 

Phòng học 2-A1 

VH và PT 
Phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 

TS Lê Văn Liêm 

Phòng học 2-A1 

Thi hết môn 

Quan hệ quốc tế 

Phòng học 2-A1 

Lớp K75A56.3 

Sáng 

Lý luận và PL về QCN 
Pháp luật và cơ chế quốc tế về 

quyền con người 

TS Đào Thị Tùng 

Phòng học 3-A1 

 Nghiên cứu  

Phòng học 3-A1 
Ôn thi 

Lý luận và PL về QCN 
Thảo luận 

TS Nguyễn Thị Linh Giang 

Phòng học 3-A1 

 Nghiên cứu  

tại Trung tâm thông tin khoa học 

Chiều 

Lý luận và PL về QCN 
Pháp luật Việt Nam về quyền 

con người 

TS Nguyễn Thị Linh Giang 

Phòng học 3-A1 

Lý luận và PL về QCN 
Cơ chế bảo đảm quyền con 

người ở Việt Nam 

TS Vũ Anh Tuấn 

Phòng học 3-A1 

Thi hết môn 

Khoa học LĐ 

Phòng học 3-A1 

XHH trong LĐ, QL 
Khái quát về Xã hội học trong 

LĐ, QL 

TS Phan Thanh Giản 

Phòng học 5-A1 

XHH trong LĐ, QL 
Cơ cấu xã hội và phân tầng 

XH… 

TS Trần Văn Thạch 

Phòng học 3-A1 

http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=133
http://daotao.hcma3.vn/?page=dslop&mal=322
http://daotao.hcma3.vn/?page=dslop&mal=331
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=134
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=132
http://daotao.hcma3.vn/?page=dslop&mal=322
http://daotao.hcma3.vn/?page=dslop&mal=331
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=132
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=134
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=132
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=131
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=133
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=230
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=002&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=077
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=002&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=077
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=002&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=116
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=002&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=075
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=002&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=075
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=002&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=077
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=002&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=172
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=002&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=002&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=096
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=003&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=003&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=084
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=003&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=084
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=003&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=008
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=003&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=003&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=120
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=003&tuan=45726
http://daotao.hcma3.vn/?page=hosogv&magv=173
http://daotao.hcma3.vn/?page=tkbph&maph=003&tuan=45726


2 
 

BUỔI 
Thứ 2 

10/03/2025 
Thứ 3 

11/03/2025 
Thứ 4 

12/03/2025 

Thứ 5 

13/03/2025 

Thứ 6 

14/03/2025 

Lớp K75A56.4 

Sáng 

VH và PT 
Văn hóa công vụ ở Việt Nam 

hiện nay 
TS Vũ Đình Anh 
Phòng học 4-A1 

VH và PT 
Nâng cao năng lực lãnh đạo của 

Đảng, quản lý của Nhà nước 
trên lĩnh vực văn hóa 

ThS Nguyễn Thị Triều 
Phòng học 4-A1 

VH và PT 
CĐNK6: Văn học, nghệ thuật 

miền Trung - Tây Nguyên trong 
bối cảnh mới 

TS Trung Thị Thu Thủy 
Phòng học 4-A1 

Khoa học LĐ 
Ra quyết định lãnh đạo 

TS Nguyễn Văn Quang 
Phòng học 4-A1 

Khoa học LĐ 
Thảo luận 

TS Nguyễn Văn Quang 
Phòng học 4-A1 

Chiều 
Nghiên cứu  

tại Trung tâm thông tin khoa học 

VH và PT 
Thảo luận 

TS Lê Văn Liêm 
Phòng học 4-A1 

Khoa học LĐ 
Lãnh đạo và khoa học lãnh đạo 

TS Nguyễn Văn Quang 
Phòng học 4-A1 

Nghiên cứu  
Phòng học 4-A1 

Khoa học LĐ 
Kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo 

TS Nguyễn Văn Quang 
Phòng học 4-A1 

Lớp K75A56.5 

Sáng 

Giới trong LĐ, QL 
Một số kỹ năng LĐ, QL thúc 

đẩy bình đẳng giới 
TS Phạm Đi 

Phòng học 1-A2 

Ôn thi 

Giới trong LĐ, QL 
Thảo luận 

TS Lê Văn Định 
Phòng học 1-A2 

Giáo dục QP, AN 
Đường lối của ĐCSVN về bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 

trong tình hình mới 
PGS.TS Phạm Đức Kiên 

Phòng học 1-A2 

Ôn thi 

Chiều 

Giới trong LĐ, QL 
Một số kỹ năng LĐ, QL thúc 

đẩy bình đẳng giới (tt) 
TS Phạm Đi 

Phòng học 1-A2 

Thi hết môn 
Quản lý kinh tế 

Phòng tự nghiên cứu  
1,2,3-A2 

Giáo dục QP, AN 
ĐCSVN lãnh đạo sự nghiệp 

quốc phòng, an ninh trong tình 
hình mới 

TS Lê Nhị Hòa 
Phòng học 1-A2 

Giáo dục QP, AN 
Sự hình thành, phát triển của 
NTQSVN và định hướng vận 
dụng vào nhiệm vụ bảo vệ TQ 

TS Lê Nhị Hòa 
Phòng học 1-A2 

Thi hết môn 
Giới trong LĐ, QL 

Phòng học 1-A2 

Lớp K75A56.6 

Sáng 

Kinh tế phát triển 
Các nguồn lực trong phát triển 

kinh tế (tt) 
ThS Nguyễn Thị Thanh Vân 

Phòng học 3-A2 

Kinh tế phát triển 
CĐNK2: Biến đổi khí hậu toàn 
cầu và ứng phó của Việt Nam 

ThS Chế Viết Trung Thu 
Phòng học 3-A2 

Kinh tế phát triển 
Thảo luận 

TS Võ Văn Lợi 
Phòng học 3-A2 

Quan hệ quốc tế 
Cục diện thế giới hiện nay 

TS Chúc Bá Tuyên 
Phòng học 3-A2 

Quan hệ quốc tế 
ASEAN trong cấu trúc khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương hiện nay 

TS Dương Thị Thúy Hiền 
Phòng học 3-A2 

Chiều 

Kinh tế phát triển 
Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lại nền 

kinh tế… 
TS Nguyễn Bình Đức 

Phòng học 3-A2 

 Nghiên cứu  
Phòng học 3-A2 

Quan hệ quốc tế 
QHQT và hệ thống quan hệ 

quốc tế hiện nay 
TS Dương Thị Thúy Hiền 

Phòng học 3-A2 

Quan hệ quốc tế 
Điều chỉnh chiến lược của một 

số nước lớn hiện nay 
TS Nguyễn Văn Tuấn 

Phòng học 3-A2 

Quan hệ quốc tế 
Quan hệ Việt Nam - Lào - 

Campuchia trong bối cảnh mới 
TS Chúc Bá Tuyên 

Phòng học 3-A2 

Lớp K75A56.7 

Sáng 

TG và TN 
Một số tôn giáo ở Việt Nam 

ThS Văn Nam Thắng 
K75A56.01 + K75A56.07 

Phòng học 6-A1 

 Nghiên cứu  
tại Trung tâm thông tin khoa học 

TG và TN 
Thảo luận 

ThS Bùi Thị Vân Anh 
K75A56.01 + K75A56.07 

Phòng học 6-A1 

LLDT và QHDT ở VN 
Chủ nghĩa Mác-Lênin, TT Hồ 

Chí Minh về dân tộc… 
ThS Văn Nam Thắng 

Phòng học 5-A2 

LLDT và QHDT ở VN 
Quan hệ dân tộc ở Việt Nam… 

ThS Bùi Thị Vân Anh 
Phòng học 5-A2 

Chiều 

TG và TN 
Một số tôn giáo ở Việt Nam(tt) 

TS Trần Thị Hằng 
Phòng học 5-A2 

TG và TN 
Một số loại hình tín ngưỡng ở 

Việt Nam 
ThS Văn Nam Thắng 

Phòng học 5-A2 

TG và TN 
Quan điểm, chính sách của Đảng 

về tôn giáo, tín ngưỡng 
ThS Bùi Thị Vân Anh 

Phòng học 5-A2 

LLDT và QHDT ở VN 
Quan hệ dân tộc trên thế giới… 

TS Trần Thị Hằng 
Phòng học 5-A2 

LLDT và QHDT ở VN 
Quan hệ DT và TG ở Việt Nam… 

PGS.TS Ngô Văn Minh 
Phòng học 5-A2 
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BUỔI 
Thứ 2 

10/03/2025 
Thứ 3 

11/03/2025 
Thứ 4 

12/03/2025 

Thứ 5 

13/03/2025 

Thứ 6 

14/03/2025 

Lớp K75A56.8 

Sáng Ôn thi 
 Nghiên cứu  

tại Trung tâm thông tin khoa học 

Quan hệ quốc tế 
Đường lối đối ngoại và chủ trương 

chủ động, tích cực hội nhập QT 
của Đảng và Nhà nước VN 

TS Dương Thị Thúy Hiền 
Phòng học 7-A2 

VH và PT 
Lý luận về văn hóa và phát triển 

TS Trung Thị Thu Thủy 
Phòng học 7-A2 

Thi hết môn 
Quan hệ quốc tế 
Phòng học 7-A2 

Chiều 

Thi hết môn 
Kinh tế phát triển 

Phòng tự nghiên cứu  
1,2,3-A2 

Quan hệ quốc tế 
CĐNK5: Các vấn đề toàn cầu cấp 
bách hiện nay và ứng phó của VN 

TS Chúc Bá Tuyên 
Phòng học 7-A2 

Quan hệ quốc tế 
Thảo luận 

TS Chúc Bá Tuyên 
Phòng học 7-A2 

Ôn thi 

VH và PT 
Phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 
TS Lê Văn Liêm 
Phòng học 7-A2 

Lớp K75A56.9 

Sáng 

Lý luận và PL về QCN 
Pháp luật Việt Nam về quyền 

con người 
TS Hoàng Thị Thu Thủy 

Phòng học 1-A3 

Lý luận và PL về QCN 
Cơ chế bảo đảm quyền con 

người ở Việt Nam 
TS Nguyễn Thị Linh Giang 

Phòng học 1-A3 

Thi hết môn 
Khoa học LĐ 

Phòng học 1-A3 

Lý luận và PL về QCN 
Thảo luận 

TS Vũ Anh Tuấn 
Phòng học 1-A3 

 Nghiên cứu  
tại Trung tâm thông tin khoa học 

Chiều 

Lý luận và PL về QCN 
Pháp luật và cơ chế quốc tế về 

quyền con người 
TS Đào Thị Tùng 
Phòng học 1-A3 

Ôn thi 

Lý luận và PL về QCN 
Đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực 

quyền con người ở VN hiện nay 
TS Nguyễn Thị Linh Giang 

Phòng học 1-A3 

XHH trong LĐ, QL 
Khái quát về Xã hội học trong 

LĐ, QL 
TS Phạm Đi 

Phòng học 1-A3 

XHH trong LĐ, QL 
Cơ cấu xã hội và phân tầng 

XH… 
ThS Phạm Thị Ngọc Hà 

Phòng học 1-A3 

Lớp K75A56.10 

Sáng 
Nghiên cứu  

tại Trung tâm thông tin khoa học 

VH và PT 
Văn hóa công vụ ở Việt Nam 

hiện nay 
TS Vũ Đình Anh 
Phòng học 2-A3 

VH và PT 
Thảo luận 

TS Lê Văn Liêm 
Phòng học 2-A3 

Khoa học LĐ 
Tâm lý trong lãnh đạo 

ThS Phạm Thị Lệ Dung 
Phòng học 2-A3 

Khoa học LĐ 
Tư duy và tầm nhìn lãnh đạo 

PGS.TS Lê Văn Đính 
Phòng học 2-A3 

Chiều 

VH và PT 
CĐNK6: Văn học, nghệ thuật 

miền Trung - Tây Nguyên trong 
bối cảnh mới 

ThS Nguyễn Thị Triều 
Phòng học 2-A3 

VH và PT 
Nâng cao năng lực lãnh đạo của 

Đảng, quản lý của Nhà nước 
trên lĩnh vực văn hóa 

ThS Nguyễn Thị Triều 
Phòng học 2-A3 

Khoa học LĐ 
Lãnh đạo và khoa học lãnh đạo 

TS Nguyễn Dũng Anh 
Phòng học 2-A3 

Nghiên cứu 
Phòng học 2-A3 

Khoa học LĐ 
Thảo luận 

TS Nguyễn Dũng Anh 
Phòng học 2-A3 

Lớp K75A56.11 

Sáng 

Giới trong LĐ, QL 
Một số kỹ năng LĐ, QL thúc 

đẩy bình đẳng giới 
ThS Phạm Thị Ngọc Hà 

Phòng học 3-A3 

Thi hết môn 
Quản lý kinh tế 

Phòng tự nghiên cứu  
1,2,3-A2 

Giới trong LĐ, QL 
Thảo luận 

TS Phạm Đi 
Phòng học 3-A3 

Giáo dục QP, AN 
Phòng, chống chiến lược 

“DBHB”, bạo loạn lật đổ của 
các thế lực thù địch chống phá 

CMVN 
PGS.TS Lê Văn Đính 

Phòng học 3-A3 

Thi hết môn 
Giới trong LĐ, QL 

Phòng học 3-A3 

Chiều Ôn thi 

Giới trong LĐ, QL 
Một số kỹ năng LĐ, QL thúc 

đẩy bình đẳng giới (tt) 
ThS Phạm Thị Ngọc Hà 

Phòng học 3-A3 

Giáo dục QP, AN 
Đường lối của ĐCSVN về bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 

trong tình hình mới 
PGS.TS Phạm Đức Kiên 

Phòng học 3-A3 

Ôn thi 

Giáo dục QP, AN 
ĐCSVN lãnh đạo sự nghiệp 

quốc phòng, an ninh trong tình 
hình mới 

TS Lê Nhị Hòa 
Phòng học 3-A3 
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Lớp K75B.19 Thành ủy Đà Nẵng 

Sáng  Ôn thi    

Chiều  
Thi hết môn 

Lịch sử Đảng 

Phòng học 6-A1 

   

Lớp K75B Quảng Trị và TT Huế 

Sáng 

Nghiên cứu 

Giới trong LĐ, QL 

Giới trong LĐ, QL 
Bình đẳng giới trong LĐ, QL… 

ThS Nguyễn Thị Thảo 

Giới trong LĐ, QL 
Một số kỹ năng LĐ, QL thúc 

đẩy bình đẳng giới (tt) 

ThS Nguyễn Thị Thảo 

  

Chiều 

Giới trong LĐ, QL 
Một số kỹ năng LĐ, QL thúc 

đẩy bình đẳng giới 

ThS Nguyễn Thị Thảo 

Giới trong LĐ, QL 
Thảo luận 

ThS Nguyễn Thị Thảo 

  

Lớp K75B.22 Bình Định 

Sáng   
Thi hết môn 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

NN và PL 
Hành pháp trong nhà nước pháp 

quyền XHCN ở VN 

TS Võ Công Khôi 

NN và PL 
Chính quyền địa phương ở VN 

TS Võ Công Khôi 

Chiều   

NN và PL 
Nhà nước pháp quyền XHCN 

VN 

TS Võ Công Khôi 

NN và PL 
Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền 

lực nhà nước ở VN 

TS Võ Công Khôi 

NN và PL 
Chính quyền địa phương ở VN 

(tt) 

TS Võ Công Khôi 

Lớp K75B.21 Kon Tum 

Sáng 

CNXH khoa học 
Chủ nghĩa Mác-Lênin về 

CNXH… 

TS Lê Văn Phục 

CNXH khoa học 
Dân chủ XHCN và xây dựng 

nền dân chủ XHCN … 

TS Lê Văn Phục 

Nghiên cứu 

CNXH khoa học 
  

Chiều 

CNXH khoa học 
Liên minh giai cấp và tầng lớp... 

TS Lê Văn Phục 

CNXH khoa học 
Thảo luận 

TS Lê Văn Phục 

Nghiên cứu 

CNXH khoa học 
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Lớp K75B.26 Gia Lai 

Sáng 

Lịch sử Đảng 
ÐCSVN ra đời và lãnh đạo đấu 

tranh giành độc lập dân tộc 

(1930 – 1945) 

TS Phạm Văn Hồ 

Lịch sử Đảng 
Thảo luận 

TS Phạm Văn Hồ 

Thi hết môn 

Quan hệ quốc tế 

Lịch sử Đảng 
Đảng LĐ công cuộc đổi mới, 

đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH 

và HNQT(từ năm 1986 đến nay) 

ThS Đào Xuân Kỳ 

Lịch sử Đảng 
Đảng LĐ kiên định mục tiêu 

ĐLDT và CNXH 

ThS Đào Xuân Kỳ 

Chiều 

Lịch sử Đảng 
Đảng LĐ kháng chiến, bảo vệ 

độc lập dân tộc, thống nhất đất 

nước (1945-1975) 

TS Phạm Văn Hồ 

Lịch sử Đảng 
Đảng LĐ cách mạng xã hội chủ 

nghĩa (1954-1986) 

TS Phạm Văn Hồ 

Nghiên cứu 

Lịch sử Đảng 

Lịch sử Đảng 
Thảo luận 

Lịch sử Đảng 
CĐNK3: Đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch 

xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, 

đường lối và vai trò LĐ của 

ĐCSVN 

ThS Đào Xuân Kỳ 

Lớp K75B.25 Đắk Lắk 

Sáng   

Kinh tế chính trị 
Khái quát về kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 

ThS Nguyễn Hữu Tuấn 

Kinh tế chính trị 
Học thuyết giá trị thặng dư của 

C.Mác và ý nghĩa thời đại (tt) 

ThS Nguyễn Hữu Tuấn 

Kinh tế chính trị 
Lý luận về CNTB độc quyền 

nhà nước và những biểu hiện 

mới... 

ThS Nguyễn Hữu Tuấn 

Chiều   

Kinh tế chính trị 
Học thuyết giá trị thặng dư của 

C.Mác và ý nghĩa thời đại 

ThS Nguyễn Hữu Tuấn 

Kinh tế chính trị 
Thảo luận 

ThS Nguyễn Hữu Tuấn 

Nghiên cứu 

Kinh tế chính trị 
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